
Kính gửi:  Các Nhà cung cấp quan tâm

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) đang triển khai kế hoạch mua sắm 
vật tư hóa nghiệm phát sinh. 

DNA đề nghị các nhà cung cấp quan tâm báo giá với danh mục, số lượng chi 
tiết tại Phụ lục 01 kèm theo thông báo.

- Thời hạn báo giá: chậm nhất đến hết ngày 25/5/2026. 
- Địa chỉ: Phòng Vật tư, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 11, Xã Nhân 

Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy hoặc gửi qua Email: dnavattu@gmail.com 
đối với file điện tử. 

Lưu ý: Các nhà cung cấp điền đầy đủ thông tin như phụ lục kèm theo và ký 
tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn phòng 
của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, căn cước của người gửi để làm thủ 
tục giao nhận. 

Nhà cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông: Trần Thế Vinh – 
Phòng Vật tư theo SĐT: 0972.367.189. 

Trân trọng! 
Nơi nhận:
- Như kính gửi; 
- Giám đốc (e- copy); 
- Website công ty (đăng tải); 
- Lưu: VT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhường

    
 
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV

Số:           /DNA-VT
V/v: Mời báo giá vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày         tháng 5 năm 2026
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Phụ lục 01
(Kèm theo Công văn số             /DNA-VT ngày        /5/2026)

Stt Tên, chủng loại 
vật tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị 
bao gồm 

thuế

Yêu cầu giấy 
tờ kèm theo 

khi nhập 
hàng

Ghi chú

1 Sàng tiêu chuẩn 
0,25mm

- Lỗ sàng 0,25mm, lỗ vuông
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm. chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206134387, 
- Hãng sản xuất: Nexopart. 
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 
theo

Cái 2    Co, Cq  

2 Sàng tiêu chuẩn 
1mm

- Lỗ sàng 1mm, lỗ vuông
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm, chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206134080,
- Hãng sản xuất: Nexopart. 
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 
theo

Cái 2    Co, Cq  
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Stt Tên, chủng loại 
vật tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị 
bao gồm 

thuế

Yêu cầu giấy 
tờ kèm theo 

khi nhập 
hàng

Ghi chú

3 Sàng tiêu chuẩn 
2mm

- Lỗ sàng 2mm, lỗ vuông, 
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm, chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206134578, 
- Hãng sản xuất: Nexopart.
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 
theo

Cái 2    Co, Cq  

4 Sàng tiêu chuẩn 
4mm

- Lỗ sàng 4mm, lỗ vuông
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm, chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206134110 
- Hãng sản xuất: Nexopart.
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 
theo

Cái 2    Co, Cq  

5 Sàng tiêu chuẩn 
8mm

- Lỗ sàng 8mm, lỗ vuông
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm, chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206134158 

Cái 2    Co, Cq  



4

Stt Tên, chủng loại 
vật tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị 
bao gồm 

thuế

Yêu cầu giấy 
tờ kèm theo 

khi nhập 
hàng

Ghi chú

- Hãng sản xuất: Nexopart.
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 
theo

6 Sàng tiêu chuẩn 
10mm

- Lỗ sàng 10mm, lỗ vuông. 
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm, chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206134592, 
- Hãng sản xuất: Nexopart.
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 
theo

Cái 2    Co, Cq  

7 Sàng tiêu chuẩn 
16mm

- Lỗ sàng 16mm, lỗ vuông. 
- Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, cao toàn phần 
80mm, chất liệu thép không gỉ, 
Code: 206174239, 
- Hãng sản xuất: Nexopart.
- Mỗi sàng kèm  giấy chứng 
nhận của hãng theo tiêu chuẩn  
DIN-NF-ISO 3310-BS 410.
Sàng có vòng đệm cao su kèm 

Cái 2    Co, Cq  
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Stt Tên, chủng loại 
vật tư

Quy cách/thông số kỹ 
thuật/danh điểm ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thuế 
GTGT

Giá trị 
bao gồm 

thuế

Yêu cầu giấy 
tờ kèm theo 

khi nhập 
hàng

Ghi chú

theo

8 Khay hứng sàng

Đường kính miệng 400mm, 
chiều cao 65mm, chất liệu thép 
không gỉ, code: 205922756 
Hãng sản xuất: Nexopart.

Cái 2    Co, Cq  

9 Nắp đậy bộ sàng
 Đường kính miệng 400mm, 
Code: 205922299
Hãng sản xuất: Nexopart.

Cái 2    Co, Cq  

 Tổng giá trị :    
  Bằng chữ:   

Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí giao hàng tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV. Địa chỉ: thôn 11, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm 
Đồng.
- Giao hàng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc có thông báo giao hàng của DNA.
- Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày.
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